
STT Số hợp đồng Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Ngày kí hợp đồng Ngày chấm dứt hợp đồng Ngày thu hồi thẻ Số CMND Điện thoại Tỉnh/Thành
1 6930150 Lê Thị Hoà 20/10/1995 Tổ 1, Ấp Trang Định, Bông Trang, Xuyên Mộc 23/06/2021 30/08/2024 273574155 0962629501 Bà Rịa - Vũng Tàu
2 6938956 Hà Quang Hùng 27/11/1987 Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du 14/07/2021 30/08/2024 125207078 0948383344 Bắc Ninh
3 7035789 Phan Hữu Điền 25/10/1990 220A KV Thạnh Thắng, Phú Thứ, Cái Răng 3/11/2022 30/08/2024 092090003096 0947918474 Cần Thơ
4 1155885 Nguyễn Thị Mộng Linh 8/5/1996 Ấp Bình Hòa, Xuân Phú, Xuân Lộc 18/12/2019 30/08/2024 272490878 0931205403 Đồng Nai
5 7022155 Nguyễn Thị Thanh Hương 10/3/1991 Bình Xuân 1, Xuân Phú, Xuân Lộc 10/07/2022 30/08/2024 272134671 0907335046 Đồng Nai
6 7035137 Trần Thị Hồng Phúc 11/5/1994 Ấp Bình Xuân 2, Xuân Phú Xuân Lộc 31/10/2022 30/08/2024 075194018603 0909555970 Đồng Nai
7 7058004 Nguyễn Thị Phương Yến 10/6/1984 Hiệp Lợi, Thị trấn Định Quán, Định Quán, Đồng Nai 31/05/2023 30/08/2024 075184005354 0938542639 Đồng Nai
8 7059645 Nguyễn Thị Kim Anh 20/2/1977 Ấp 18, Gia Đình, Bảo Quang, TP Long Khánh, Đồng Nai 19/06/2023 30/08/2024 049197008295 0925687594 Đồng Nai
9 7062372 Đỗ Văn Chiến 4/6/1977 Tổ 12, Cự Khối, Long Biên, Hà Nội 25/07/2023 30/08/2024 001077041185 0978646566 Hà Nội
10 7042636 Nguyễn Hữu Dũng 11/10/1991 Phục Lễ, Thủy Nguyên 8/12/2022 30/08/2024 031091007628 0868182246 Hải Phòng
11 7007301 Ngô Thị Đào 7/11/1989 Tổ 6, Ấp Kinh 8B, Thành Đông A, Tân Hiệp 7/04/2022 30/08/2024 091189005458 0338830433 Kiên Giang
12 1186287 Lê Tấn Hoàng 15/7/1993 100/25 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Đà Lạt 5/03/2020 30/08/2024 250903053 0793715793 Lâm Đồng
13 7022334 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 5/6/1983 50/8 Đa Phú, Phường 7, Đà Lạt 12/07/2022 30/08/2024 068183000475 0368050683 Lâm Đồng
14 7026470 Vương Quốc Đạt 2/11/1992 12B Kim Thạch, Phường 7, Đà Lạt 12/08/2022 30/08/2024 022092005765 0868201819 Lâm Đồng
15 7054103 Nguyễn Thị Thu Thủy 1/3/1977 Thôn Tân Lập, Tân Vân, Lâm Hà, Lâm Đồng 17/04/2023 30/08/2024 001177037976 0977571715 Lâm Đồng
16 1260904 Đoàn Võ Thị Thanh Trang 25/9/1986 Thanh Sơn, Thanh Hòa, Thị xã Cai Lậy 18/09/2020 30/08/2024 311899711 0933743834 Tiền Giang
17 6355805 Phan Thị Bích Liên 12/10/1966 666/2/3 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10 4/04/2021 30/08/2024 064166000045 0934158828 TPHCM
18 7015443 Trần Mộng Uyển 3/8/1969 142B Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận 31/05/2022 30/08/2024 079169005107 0908005657 TPHCM
19 7015967 Phan Hùng Mạnh 17/10/1980 91/19/1 Trần Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú 3/06/2022 30/08/2024 031080003604 0988870011 TPHCM
20 7022217 Nguyễn Thị Bích Thuận 11/1/1979 60 Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Tân Bình 11/07/2022 30/08/2024 079179011736 0903113188 TPHCM
21 7054681 Võ Thị Ngọc Vinh 2/12/1985 222/10/7/1B Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM 22/04/2023 30/08/2024 052185010661 0862205768 TPHCM
22 7053596 Tôn Nữ Thị Vui 20/3/1948 33/18 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Tp HCM 12/04/2023 30/08/2024 046148000026 0906069096 TPHCM
23 7053304 Trần Lệ Thúy 27/4/1973 35 Quảng hiền, Phường 11, Quận Tân Bình, TP HCM 8/04/2023 30/08/2024 079173010968 0902995518 TPHCM
24 7059556 Nguyễn Thị Minh Trang 6/12/1989 365 Đường 25, KP 6, Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM 17/06/2023 30/08/2024 079189003881 0908768788 TPHCM
25 7064864 Cao Ngọc Duyên 28/12/1959 197 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP HCM 26/08/2023 30/08/2024 079159031670 0337376525 TPHCM
26 7064765 Nguyễn Thụy Đan Thùy 14/9/1978 69/47 Lý Thường Kiệt, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP HCM 24/08/2023 30/08/2024 070178000041 0914919799 TPHCM
27 7064203 Quách Linh Thảo 9/7/1971 10/15A Bis Chánh Hưng, Phường 4, Quận 8, TP HCM 15/08/2023 30/08/2024 079171001156 0909846824 TPHCM
28 7064947 Lê Thị Hồng My 20/9/1993 253 Tăng Nhơn Phú, Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP HCM 28/08/2023 30/08/2024 079193005383 0938635314 TPHCM
29 7066055 Đinh Kim Loan 25/2/1988 Khóm Hòa Phát 3, Thị Trấn An Châu, Chân Thành, An Giang 11/09/2023 30/08/2024 089188024181 0917478720 An Giang
30 7066070 Lý Khánh Hĩ 26/10/1985 Đông Thịnh 6, Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang 12/09/2023 30/08/2024 089085020330 0901234567 An Giang
31 7066056 Mai Thị Thu Thảo 13/6/1983 160/40/3C KP 3 Quyết Thắng, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai 11/09/2023 30/08/2024 075183018033 0917557070 Đồng Nai
32 7066944 Khuất Công Toại 6/11/1988 Phòng 1502 Ct2b Đô Thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 27/09/2023 30/08/2024 001088024320 0967898575 Hà Nội
33 7065865 Nguyễn Thị Nguyệt Xuân 5/11/1992 206 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP HCM 8/09/2023 30/08/2024 079192023054 0903444495 TPHCM
34 7066946 Đoàn Trần Phương Trang 18/9/1994 8.7 Ruby 2 C/c Saigon Pearl, Phường 22, Bình Thạnh, TP HCM 27/09/2023 30/08/2024 079194002468 0969778896 TPHCM
35 7073567 Huỳnh Thị Ngọc Thu 16/12/1966 2M Cư Xá Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh, TP HCM 14/11/2023 30/08/2024 079166035373 0708220653 TPHCM
36 7086151 Nguyễn Thị Kim Lanh 17/7/1966 30 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Tp Nha Trang 3/06/2024 30/08/2024 064166006635 0335736522 Khánh Hòa
37 7088659 Nguyễn Thị Uyên Minh 1/2/1976 Tổ 5, Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 17/06/2024 30/08/2024 051176018282 0936713767 Quảng Ngãi
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